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THÔNG BÁO 

Về việc đăng ký số lượng vắc xin tiêm phòng bệnh 

cho đàn vật nuôi đợt 2/2025 

 

UBND phường nhận được Công văn số 92/CCTSCNTY-TY ngày 

06/8/2025 của Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Môi 

trường thành phố Hải Phòng về việc đăng ký số lượng vắc xin tiêm phòng cho 

đàn vật nuôi đợt 2 năm 2025; 

Ủy ban nhân dân phường Phù Liễn thông báo và đề nghị các phòng, ban, 

tổ dân phố và các hộ chăn nuôi trên địa bàn thực hiện nghiêm túc việc đăng ký 

số lượng vắc xin tiêm phòng đợt 2/2025 như sau: 

1. Đối tượng được hỗ trợ vắc xin tiêm phòng 

1.1. Đối với đàn gia cầm: 

Vắc xin Cúm gia cầm: áp dụng cho gà, vịt, ngan, ngỗng, chim cút từ 14 

ngày tuổi trở lên, nuôi tại các hộ quy mô nông hộ hoặc trang trại nhỏ. 

1.2. Đối với đàn trâu, bò, dê: 

Vắc xin Lở mồm long móng: áp dụng cho 100% đàn trâu, bò, dê. 

Vắc xin Tụ huyết trùng: áp dụng cho 100% đàn trâu, bò. 

1.3. Đối với đàn lợn: 

Vắc xin Dịch tả lợn cổ điển và Tụ dấu: áp dụng cho đàn lợn tại hộ chăn 

nuôi nông hộ, trang trại nhỏ. 

Vắc xin Lở mồm long móng và Tai xanh: áp dụng cho đàn lợn nái, lợn 

đực giống tại các cơ sở quy mô nông hộ, trang trại nhỏ. 

Vắc xin Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP): áp dụng cho lợn thịt khỏe mạnh 

từ 4 tuần tuổi trở lên tại hộ chăn nuôi quy mô nông hộ, trang trại nhỏ. 

Lưu ý: Trong quá trình tiêm phòng vắc xin DTLCP, có thể xuất hiện phản 

ứng hoặc bệnh lý trên đàn lợn do đã nhiễm virus từ trước nhưng chưa biểu hiện 

lâm sàng. Khi xảy ra tình trạng bệnh hoặc chết, cần xử lý dịch và tiêu hủy theo 

quy định. 

2. Điều kiện để được hỗ trợ vắc xin 

Các hộ, cơ sở chăn nuôi phải thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi về 

Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của: Luật chăn nuôi; Thông tư số 

23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi; Thông tư số 18/2023/TT-
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BNNPTNT ngày 15/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

23/2019/TT-BNNPTNT. Xác định rõ quy mô chăn nuôi (nông hộ, trang trại nhỏ 

– vừa – lớn) theo: Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính 

phủ hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Chăn nuôi (kèm theo Mẫu kê khai). 

3. Thời hạn và hình thức đăng ký 

Hạn cuối nộp đăng ký: Trước ngày 15/8/2025. 

Nơi tiếp nhận đăng ký: Tổ trưởng tổ dân phố nơi cư trú/chăn nuôi. 

4. Tổ chức thực hiện 

4.1. Phòng Kinh tế – Hạ tầng và Đô thị 

Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan đôn đốc, tổng hợp số liệu và báo cáo 

UBND phường; gửi danh sách đăng ký hỗ trợ vắc xin tiêm phòng Chi cục Thủy 

sản, Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng. 

4.2. Phòng Văn hóa – Xã hội 

Phối hợp Trung tâm Sự nghiệp công phường và các tổ dân phố tuyên 

truyền, phổ biến thông tin tới người dân. 

4.3. Trung tâm Sự nghiệp công phường 

Tổ chức tuyên truyền liên tục, thường xuyên trên hệ thống loa truyền 

thanh về nội dung đăng ký tiêm phòng vắc xin đợt 2/2025. 

4.5. Các tổ dân phố 

Khẩn trương thông báo rộng rãi tới nhân dân, vận động các hộ chăn nuôi 

thực hiện đăng ký đúng thời hạn để đảm bảo kế hoạch tiêm phòng, phòng chống 

dịch bệnh của thành phố và địa phương. 

4.6. Trạm Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y An Lão 

Tiếp tục phối hợp phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường, các tổ dân 

phố thực hiện tốt công tác đăng ký số lượng vắc xin tiêm phòng cho đàn vật 

nuôi đợt 2 năm 2025. 

Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn 

vị kịp thời phản ánh về UBND phường để tổng hợp, chỉ đạo xử lý./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND phường; 

- Trạm Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y An Lão;  

- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường; 

- Phòng Văn hoá – Xã hội phường; 

- Trung tâm sự nghiệp công phường; 

- Các tổ dân phố; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Mai Thế Ngọc 
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MẪU KÊ KHAI HOẠT ĐỘNG CHĂN NUÔI 

(Ban hành kèm theo Thông tư 23/2019/TT-BNNPTNT 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

 

KÊ KHAI HOẠT ĐỘNG CHĂN NUÔI 

Tên chủ hộ:........................... 

 

Địa chỉ:.................................. 

Số điện thoại (nếu có):........., 

 

Số TT 
Loại vật 

nuôi trong 

quý 

Đơn 

vị tính 

Số 

lượng nuôi 

trong quý 

Mục 

đích nuôi 

Thời 

gian bắt 

đầu nuôi 

Dự 

kiến thời 

gian xuất 

Số lượng 

vật nuôi 

xuất 

trong 

quý (con) 

Sản lượng 

vật nuôi 

xuất trong 

quý (kg) 

Ghi 

chú 

1 
         

2 
         

... 
         

  

Phù Liễn, ngày     tháng 8 năm 2025 

Họ và tên chủ hộ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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